
Tạp chí Lý Luận Chính Trị Và Truyên Thông
Tạp chí điện tử tiếng Việt - Tập 32, Số 9 (2026)

Sự chuyển đổi vai trò quản trị an ninh tự chủ của châu Phi: Tiến
trình, đặc điểm và những thách thức hiện nay

Ngày nhận bài: 03/08/2026 |  Ngày phản biện: 06/08/2026 |  Ngày xuất bản: 10/09/2026

Tác giả:  Nguyễn Lê Thy Thương (Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi)

Tóm tắt: Bài viết phân tích quá trình chuyển đổi của quản trị an ninh tự chủ ở châu Phi,

từ giai đoạn sau độc lập đến nay, tập trung vào sự thay đổi về nhận thức, thể chế và

phương thức hành động. Kết quả nghiên cứu cho thấy, từ nguyên tắc nhấn mạnh chủ

quyền và không can thiệp, châu Phi từng bước hình thành hệ thống quản trị an ninh đa

tầng với vai trò ngày càng lớn của Liên minh châu Phi (AU) và các tổ chức tiểu khu

vực. Các công cụ quản trị cũng được mở rộng, kết hợp ngoại giao, quân sự, kinh tế,

pháp lý và xã hội. Tuy nhiên, quá trình này vẫn đối mặt với những hạn chế về đồng

thuận nội bộ, năng lực thể chế, nguồn lực và sự phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.

Bài viết cho rằng châu Phi khó đạt được tự chủ an ninh hoàn toàn trong ngắn hạn, do

đó cần hướng tới tự chủ chiến lược, trên cơ sở tăng cường năng lực nội tại và xây

dựng quan hệ hợp tác cân bằng với bên ngoài.

1. Đặt vấn đề
 
Thực hiện quản trị an ninh tự chủ luôn là mục tiêu xuyên suốt của lục địa châu Phi.

Năm 2024, khu vực Trung Đông - Bắc Phi (MENA) và châu Phi hạ Sahara lần lượt là

hai khu vực kém hòa bình nhất thế giới theo báo cáo Chỉ số Hòa bình Toàn cầu

(Institute for Economics & Peace, 2024). Xung đột nội bộ tại nhiều quốc gia châu Phi

tiếp diễn và có xu hướng kéo dài, làn sóng đảo chính mới tạo hiệu ứng dây chuyền,

trong khi chủ nghĩa khủng bố và biến đổi khí hậu ngày càng trở thành những mối đe

dọa an ninh phi truyền thống nổi bật. Tình hình an ninh biến động đã thúc đẩy châu

Phi đẩy nhanh tiến trình quản trị an ninh tự chủ; đồng thời, sự trỗi dậy mang tính tập

thể của các nước "Nam Bán cầu" cũng khiến xu hướng quản trị an ninh toàn cầu quay

trở lại với quản trị an ninh khu vực tự chủ ngày càng rõ nét.



 
Nghiên cứu về an ninh châu Phi hậu thuộc địa hiện tập trung theo ba hướng tiếp cận

chính. Thứ nhất, hướng tiếp cận thể chế - pháp lý xem xét sự hình thành và vận hành

của Kiến trúc Hòa bình và An ninh châu Phi (APSA), tập trung vào cấu trúc năm trụ cột

và mối quan hệ giữa AU với các tổ chức tiểu khu vực (Williams, 2014). Thứ hai, hướng

tiếp cận trường hợp - thực tiễn phân tích các can thiệp cụ thể của AU và tổ chức tiểu

khu vực tại Somalia, Mali, Sudan..., nhấn mạnh khoảng cách giữa cam kết chính sách

và năng lực triển khai thực tế (Fagbayibo, 2021). Thứ ba, hướng tiếp cận phê phán -

phụ thuộc đặt quản trị an ninh châu Phi trong quan hệ bất đối xứng với các đối tác bên

ngoài, cảnh báo nguy cơ "phi thể chế hóa" và suy giảm tiếng nói tự chủ khi nguồn lực

bên ngoài không được tích hợp qua kênh chính thức của AU (Brosig & Karlsrud,

2024).
 
Nhìn chung, các nghiên cứu hiện có cung cấp bức tranh phong phú về từng giai đoạn

hoặc từng khía cạnh riêng lẻ của quản trị an ninh châu Phi, nhưng còn ít công trình vận

dụng một cách hệ thống lý thuyết vai trò trong quan hệ quốc tế (Holsti, 1970) như một

khung phân tích xuyên suốt để theo dõi sự biến đổi vai trò an ninh của châu Phi qua

các giai đoạn lịch sử khác nhau, đồng thời gắn kết khái niệm "vai trò" với các phạm trù

chính sách như "tự chủ chiến lược" và "tự chủ tuyệt đối". Phần lớn nghiên cứu cũng

dừng lại ở mô tả thể chế hoặc phân tích trường hợp đơn lẻ, thiếu một bộ biến số thao

tác hóa rõ ràng để so sánh mức độ chuyển đổi vai trò một cách nhất quán giữa các

giai đoạn.
 
Trên cơ sở đó, đóng góp của bài viết thể hiện ở ba điểm: (i) xây dựng khung phân tích

tích hợp bốn biến số - nhận thức vai trò, kỳ vọng vai trò, năng lực thể chế và hành vi

thực thi - để thao tác hóa lý thuyết vai trò trong nghiên cứu quản trị an ninh khu vực;

(ii) vận dụng khung phân tích này để phân kỳ và so sánh có hệ thống ba giai đoạn

chuyển đổi vai trò quản trị an ninh tự chủ của châu Phi từ sau độc lập đến nay; (iii) làm

rõ mối quan hệ khái niệm giữa "vai trò", "tự chủ chiến lược" và "tự chủ tuyệt đối", qua

đó cung cấp cơ sở lý luận cho khuyến nghị chính sách theo hướng tự chủ chiến lược

thay vì tự chủ tuyệt đối.
 
2. Phương pháp nghiên cứu
 



Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, kết hợp phương pháp lịch sử,

phân tích chính sách - thể chế và phân tích trường hợp. Phương pháp lịch sử được sử

dụng để xem xét quá trình hình thành và chuyển biến của quản trị an ninh tự chủ ở

châu Phi qua các giai đoạn, từ thời kỳ sau khi các quốc gia giành độc lập đến khi Liên

minh châu Phi (AU) được thành lập và phát triển. Phương pháp phân tích chính sách -

thể chế được sử dụng để đánh giá sự thay đổi trong quan niệm, nguyên tắc, cơ chế và

công cụ quản trị an ninh của OAU/AU cũng như các tổ chức tiểu khu vực. Trên cơ sở

khai thác và tổng hợp các nguồn tài liệu thứ cấp, bao gồm các công trình nghiên cứu

học thuật, văn kiện của AU, Liên Hợp Quốc, báo cáo của các tổ chức quốc tế và các

nguồn dữ liệu liên quan, bài viết phân tích những thành tựu và hạn chế trong quá trình

nâng cao năng lực tự chủ an ninh của châu Phi.
 
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
 
3.1. Sự biến đổi vai trò quản trị an ninh tự chủ ở châu Phi
 
Giai đoạn 1950 - 1980
 
Trong giai đoạn phần lớn các nước châu Phi giành được độc lập dân tộc, di sản của

chế độ thực dân để lại nhiều tranh chấp biên giới và bất ổn nội bộ; từ năm 1956 đến

1985, châu lục này đã trải qua hơn 80 cuộc đảo chính quân sự (McGowan, 2003).
 
Về mặt quan niệm, Hiến chương Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU) đã xác lập

nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và không can thiệp; năm 1964 tại Cairo, OAU thông

qua nguyên tắc "giữ nguyên biên giới thời thuộc địa" (Uti Possidetis Juris) nhằm ngăn

ngừa thay đổi biên giới bằng vũ lực (AUBP, 2014). Cùng lúc đó, tư tưởng Liên Phi

chuyển trọng tâm từ hải ngoại về chính lục địa; các nhà lãnh đạo như Nasser,

Nkrumah, Nyerere tích cực cổ vũ phong trào Không liên kết nhằm tránh để châu Phi bị

cuốn vào chiến tranh ủy nhiệm (Mathews, 1987). Học giả Kenya Ali Mazrui đề xuất

khái niệm "Nền hòa bình do người châu Phi làm chủ" (Pax Africana), cho rằng an ninh

- hòa bình của châu Phi cần dựa vào chính sức mạnh nội tại, loại trừ sự can thiệp từ

bên ngoài (Mazrui, 1967).
 
Tuy nhiên, về mặt cơ chế, phần lớn các thiết chế an ninh được xây dựng trong giai

đoạn này chỉ tồn tại trên giấy. Ủy ban Hòa giải, Trung gian và Trọng tài cùng Ủy ban



Quốc phòng châu Phi lần lượt được thành lập năm 1963 và 1965, nhưng do ngưỡng

biểu quyết quá cao (yêu cầu 2/3 số thành viên có mặt và 2/3 tán thành), Ủy ban Hòa

giải chưa từng được kích hoạt (Munya, 1999). Các tổ chức tiểu khu vực chủ yếu hợp

tác quốc phòng thông qua hiệp ước phòng thủ tập thể và diễn tập quân sự chung, quy

mô nhỏ, chức năng phân tán và phụ thuộc nặng nề vào bên ngoài - ví dụ Điều 7 Hiến

chương của Cơ quan Hợp tác Quốc phòng Trung Phi (ANAD, thành lập 1977) quy

định các thành viên có thể yêu cầu Pháp hỗ trợ quân sự khi cần thiết (Bach, 1998).
 
Hành động thực tế của OAU trong giải quyết xung đột cũng rất hạn chế: hai lần dự

định triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Congo (1965) và Angola (1975) đều thất

bại; phải đến khủng hoảng Chad năm 1980, OAU mới lần đầu triển khai được lực

lượng gìn giữ hòa bình gồm Nigeria, Zaire và Senegal (Tekle, 2000).
 
Thập niên 1980 - 2000
 
Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các mâu thuẫn tôn giáo - sắc tộc từng bị kìm nén trong

cục diện hai cực bùng phát mạnh; đến năm 2000, hơn một nửa số quốc gia và 20%

dân số châu Phi chịu ảnh hưởng của chiến loạn (Elfeoma, 2011). Đồng thời, do châu

Phi không còn là trọng điểm địa chính trị toàn cầu và do dư luận tiêu cực sau các sự

kiện như "Diều hâu gãy cánh" ở Somalia, các nước phương Tây giảm mạnh viện trợ an

ninh(William, 2014). Khoảng trống này đã tạo không gian cho quản trị an ninh tự chủ

châu Phi phát triển.
 
Về quan niệm, năm 1994 học giả gốc Ghana George Ayittey đề xuất nguyên tắc "giải

quyết vấn đề châu Phi theo cách của người châu Phi", được nhiều lãnh đạo như Tổng

thống Uganda Museveni hưởng ứng (Ayittey, 1994). Sau thảm họa diệt chủng

Rwanda, Hội nghị thượng đỉnh OAU năm 1995 lần đầu tuyên bố các thành viên có

trách nhiệm hành động tập thể để ngăn chặn bạo lực và vi phạm nhân quyền nghiêm

trọng; Tuyên bố Harare năm 1997 coi dân chủ, nhân quyền và pháp quyền là điều kiện

tiên quyết cho hòa bình.
 
Giai đoạn từ năm 2000 đến nay
 
Bước sang thế kỷ XXI, quy mô và cường độ xung đột quân sự tại châu Phi giảm, trong

khi bất ổn xã hội, mâu thuẫn tôn giáo - sắc tộc và chủ nghĩa khủng bố trở thành thách



thức an ninh chủ yếu. Kinh tế khu vực bước vào giai đoạn tăng trưởng trung - cao, với

tốc độ tăng trưởng bình quân 4,35%/năm trong hai thập niên đầu thế kỷ, cao hơn mức

bình quân toàn cầu 3% (World Bank Group, 2024). Sau khi OAU chuyển đổi thành

Liên minh châu Phi (AU), Đạo luật thành lập Liên minh châu Phi (Constitutive Act of

the African Union) được thông qua năm 2000 tại Hội nghị thượng đỉnh Lomé và là văn

kiện pháp lý nền tảng của AU xác định hòa bình, an ninh và ổn định là một trong những

tôn chỉ, mục tiêu cốt lõi (African Union, 2000).
 
Về quan niệm, nguyên tắc "không can thiệp" đã chuyển hóa thành nguyên tắc "không

thờ ơ": Đạo luật thành lập Liên minh châu Phi quy định rõ AU có quyền can thiệp vào

các quốc gia thành viên khi xảy ra tội ác chiến tranh, diệt chủng hoặc tội ác chống

nhân loại, đồng thời AU và các tổ chức tiểu khu vực áp dụng lập trường "không khoan

nhượng" với các cuộc thay đổi chính quyền vi hiến (African Union, 2000).Phạm vi an

ninh cũng được mở rộng từ an ninh lãnh thổ - chính quyền sang các chiều kích nhân

đạo, phát triển, khí hậu, y tế công cộng, an ninh mạng.
 
Về cơ chế, Nghị định thư thành lập Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu

Phi được thông qua ngày 9/7/2002 tại Durban và chính thức có hiệu lực ngày

26/12/2003, trở thành nền tảng pháp lý của Kiến trúc Hòa bình và An ninh châu Phi

(APSA) (Peace and Security Council, 2012). APSA được cấu thành từ năm trụ cột: Hội

đồng Hòa bình và An ninh, Nhóm Người hiền, Hệ thống Cảnh báo sớm châu lục, Lực

lượng Dự bị châu Phi và Quỹ Hòa bình châu Phi, tạo thành chuỗi quản trị hoàn chỉnh từ

phòng ngừa, cảnh báo đến can thiệp và tái thiết hậu xung đột (Williams, 2014).
 
Năm 2008, AU và các tổ chức tiểu khu vực ký biên bản ghi nhớ, lần đầu đưa nguyên

tắc bổ trợ và lợi thế so sánh vào phân công trách nhiệm, và tổ chức hội nghị điều phối

thường niên từ năm 2019. Về hành động, AU tham gia hòa giải tại Nam Sudan,

Zimbabwe, Ethiopia; tự chủ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Burundi, Somalia,

Cộng hòa Trung Phi, Mali .Tháng 12/2024, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông

qua Nghị quyết 2767, ủy quyền cho Phái bộ Hỗ trợ và Ổn định của AU tại Somalia

(AUSSOM) thay thế Phái bộ Chuyển tiếp ATMIS (United Nations Security Council,

2024).
 
3.2. Vai trò quan trị an ninh tự chủ của châu Phi hiện nay



 

Thứ nhất, sự phối hợp nhiều chủ thể và cơ chế hợp tác
 
An ninh không còn do một trung tâm duy nhất (nhà nước) cung cấp mà là sự cung ứng

hỗn hợp giữa lực lượng an ninh nhà nước với các tổ chức tự vệ cộng đồng, tư nhân và

các tổ chức khu vực/tiểu khu vực (Aning & Axelrod, 2023). Ở một số nơi như bang

Galmudug (Somalia), do người dân không tin tưởng bộ máy an ninh trung ương, cộng

đồng địa phương tự tổ chức lực lượng an ninh dưới sự ủy quyền của các già làng

(Solomon, 2017); tại vùng Ségou (Mali), dân quân địa phương từng đàm phán trực

tiếp với tổ chức cực đoan Katiba Macina để đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời năm

2021 (Chughtai, 2023). Các công ty an ninh tư nhân bản địa hóa, như tại Nigeria,

cũng ngày càng trở thành lực lượng bổ sung quan trọng cho quân đội chính quy trong

cuộc chiến chống Boko Haram (Chinwokwu, 2024).
 
Đồng thời, do Liên Hợp Quốc thu hẹp quy mô gìn giữ hòa bình tại châu Phi - như việc

chấm dứt Phái bộ MINUSMA tại Mali (Gowan & Forti, 2023) - vai trò chủ đạo trong gìn

giữ hòa bình đang chuyển dần về AU và các tổ chức tiểu khu vực. Nhờ lợi thế gần gũi

về địa lý - văn hóa và phản ứng nhanh, các tổ chức tiểu khu vực thường đóng vai trò

"người phản ứng đầu tiên" tại Nam Sudan, Burundi, Lesotho hay khu vực Sahel, hồ

Chad, trong khi AU chủ yếu đảm nhận việc xây dựng quy phạm, điều phối hành động

và ủy quyền tài chính (Ani, 2018). Kiến trúc Hòa bình và An ninh châu Phi tích hợp

nhiều cơ quan an ninh của AU và các tổ chức tiểu khu vực, dù giữa chúng vẫn tồn tại

sự chồng chéo chức năng và thiếu trật tự thứ bậc chính thức (Alter & Raustiala, 2018).

Các bên tăng cường hợp tác chia sẻ tình báo, huấn luyện gìn giữ hòa bình thông qua

các cơ chế như Mạng lưới Cảnh báo và Phản ứng sớm ECOWAS (ECOWARN) hay

Chương trình Xây dựng Năng lực Chống khủng bố IGAD (ICPAT) (Cline, 2016).
 
Thứ hai, hiệu quả thực thi chính sách
 

Trong thực thi, AU áp dụng cách tiếp cận từng bước, thí điểm rồi nhân rộng: "Năng lực

Phản ứng nhanh Khủng hoảng châu Phi" (ACIRC) được lập năm 2014 làm giải pháp

quá độ trước khi Lực lượng Dự bị châu Phi vận hành đầy đủ, và chính thức được sáp

nhập vào cơ chế này năm 2021 (Fagbayibo, 2021). Ở cấp quốc gia, Nigeria cũng thể

hiện sự linh hoạt tương tự khi luân chuyển chiến thuật tấn công cường độ cao và truy



quét du kích theo mùa để đối phó với Boko Haram, kết hợp đàm phán phân hóa,

truyền thông và phối hợp khu vực (Yayla & Yahaya, 2023).
 
Về nguồn lực, từ năm 2017 AU áp thuế 0,2% với một số mặt hàng nhập khẩu ngoài

khối để tài trợ ngân sách hoạt động, và Quỹ Hòa bình châu Phi đã huy động được 610

triệu USD tính đến tháng 9/2024, vượt mục tiêu 400 triệu USD (PSC Report, 2024).

Tháng 12/2023, Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết 2719 cho phép các hoạt

động hòa bình do AU dẫn dắt được tài trợ một phần từ ngân sách đóng góp của Liên

Hợp Quốc (Allen & Mazurova, 2024). Đồng thời, AU có xu hướng xác định trước ưu

tiên an ninh của mình rồi mới tiếp nhận hỗ trợ từ bên ngoài nhằm hạn chế ảnh hưởng

của đối tác lên tiến trình ra quyết định, như trong quan hệ với Quỹ Hòa bình châu Âu

(EPF) của EU (Staeger, 2023).
 
Thứ ba, công cụ quản trị
 
Ngoại giao - trung gian, đàm phán, trừng phạt - thường là lựa chọn hàng đầu trong

giai đoạn đầu xung đột, phù hợp với giá trị truyền thống coi trọng quyền uy và quyết

định tập thể của châu Phi (Nyamutsaka, 2023). AU sử dụng ba hình thức ngoại giao

chính: thông cáo khung của Hội đồng Hòa bình và An ninh (ví dụ thông cáo về tình

hình Sudan - Nam Sudan năm 2012), các nhóm cấp cao lâm thời trong khủng hoảng

Darfur hay nội chiến Ethiopia, và các nhóm liên lạc quốc tế như Nhóm Liên lạc Quốc tế

về Cộng hòa Trung Phi (2013) (Wane, 2025). Ở cấp tiểu khu vực, chiến lược "cây gậy

và củ cà rốt" của ECOWAS trong cuộc bầu cử Gambia năm 2016 - vừa cử phái đoàn

hòa giải, vừa tập kết lực lượng quân sự tại Senegal - đã giúp chuyển giao quyền lực

hòa bình (Ateku, 2020).
 
Về công cụ quân sự, các hoạt động gìn giữ hòa bình do châu Phi dẫn dắt ngày càng

mở rộng mục tiêu chiến lược, từ can thiệp xung đột thuần túy sang ứng phó khủng

hoảng y tế công cộng (như Phái bộ ASEOWA chống dịch Ebola năm 2014) hay hỗ trợ

bầu cử, ổn định nội bộ (Klobucista & Ferragamo, 2023). Bên cạnh đó, các chủ thể

châu Phi tích cực phối hợp công cụ kinh tế - xã hội - pháp lý, thúc đẩy mối quan hệ ba

chiều "hòa bình - an ninh - phát triển" (Udochukwu, Uche & Haroun, 2025) và tăng

cường pháp quyền, cải cách tư pháp - an ninh nhằm nâng cao lòng tin của người dân,

như tại Libya, Sierra Leone, Cộng hòa Trung Phi và Congo (Kinshasa) (Kelly, 2023).
 



3.3. Thách thức trong chuyển đổi vai trò quản trị an ninh tự chủ của châu Phi
 
Một là, thách thức nội bộ
 

- Khó khăn trong hành động tập thể. Các chủ thể châu Phi còn nhiều bất đồng về quy

phạm và quan niệm an ninh - đặc biệt giữa an ninh chính quyền và an ninh con người -

cũng như mâu thuẫn giữa nguyên tắc chủ quyền tối thượng và trách nhiệm can thiệp,

khiến cơ chế kích hoạt can thiệp cưỡng chế của AU còn mơ hồ và thường bị các thành

viên coi trọng chủ quyền phản đối (Chappuis, Kocak & Sangar, 2014). Cuộc xung đột

vũ trang kéo dài tại Sudan là ví dụ điển hình cho tình trạng AU chưa thể thúc đẩy hiệu

quả tiến trình hòa bình do thiếu sự ủy quyền pháp lý - chính trị được chấp nhận rộng

rãi.
 
- Khoảng cách năng lực. Về tài chính, tỷ trọng nguồn tài trợ nội bộ của AU vẫn chưa

đạt mục tiêu 25% ổn định; chi phí cho các hoạt động gìn giữ hòa bình quy mô lớn như

Phái bộ ATMIS tại Somalia (1,5 tỷ USD năm 2023) vượt xa tốc độ huy động vốn (PSC

Report, 2024). Về thể chế, Hệ thống Cảnh báo sớm châu lục còn thiếu hỗ trợ tình báo

hệ thống, khiến chuỗi ra quyết định từ cảnh báo đến hành động của Hội đồng Hòa

bình và An ninh mất thời gian nhiều ngày (Institute for Peace and Security Studies,

2020). Về năng lực quân sự cứng, ngoài lực lượng dự bị Đông Phi và SADC, các lữ

đoàn khu vực khác của Lực lượng Dự bị châu Phi phát triển rất chậm; toàn châu lục

chỉ có khoảng 100 máy bay vận tải C-130 với tỷ lệ sẵn sàng hoạt động 20–30%, khiến

việc triển khai và tiếp vận phụ thuộc lớn vào viện trợ bên ngoài (Mccaughan, 2017).
 
- Xu hướng "phi thể chế hóa". Số lượng tổ chức an ninh lâm thời tại châu Phi cao hơn

các khu vực khác trên thế giới; các tổ chức này thường né tránh quy trình ra quyết

định rườm rà của cơ chế đa phương bằng cách ký hiệp định song phương, chỉ tìm

kiếm sự công nhận của AU sau khi đã hành động, thiếu cơ chế giám sát và có thể lệch

khỏi khuôn khổ chính sách chung. Sau khi Quỹ Hòa bình châu Phi của EU chuyển đổi

thành Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) năm 2021, EU có thể tài trợ trực tiếp cho các tổ

chức lâm thời mà không qua AU, càng làm suy yếu tiếng nói phân bổ nguồn lực của

AU (Brosig & Karlsrud, 2024).
 
Hai là, thách thức bên ngoài



 

Một mặt, sự cạnh tranh địa chính trị của nhiều chủ thể bên ngoài tại châu Phi làm tổn

hại quyền tự chủ và gia tăng sự phân mảnh của chương trình nghị sự an ninh. Tại vùng

Sừng châu Phi, các cường quốc và khu vực (Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, các nước Trung

Đông...) xây dựng cảng và căn cứ quân sự, tổ chức tuần tra và diễn tập hải quân

chung, khiến các quốc gia sở tại như Somalia hay Eritrea rơi vào tình trạng phụ thuộc

và đôi khi bị lôi kéo chọn phe, làm sâu sắc thêm chia rẽ nội bộ (Ashine, 2024).
 
Mặt khác, sự tham gia của các nguồn lực bên ngoài thiếu tính tích hợp hiệu quả. Tại

khu vực Sahel, Pháp và EU coi đây là vùng đệm chống di cư và khủng bố, Mỹ coi là

điểm tựa chống khủng bố toàn cầu, Nga cung cấp dịch vụ quân sự qua các công ty

quân sự tư nhân, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và các nước vùng Vịnh triển khai viện trợ tôn

giáo - nhưng phần lớn vẫn thiên về công cụ quân sự hóa, bỏ qua mối quan hệ ba chiều

"hòa bình - an ninh - phát triển", khiến tình hình an ninh Sahel tiếp tục xấu đi dù đầu tư

liên tục tăng (Osland & Erstad, 2020).
 
3.4. Giải pháp
 
Trong ngắn hạn, châu Phi khó có thể tự giải quyết hoàn toàn các vấn đề an ninh do tài

chính, công nghệ, phương tiện và năng lực quân sự còn hạn chế. Khu vực này vẫn cần

tiếp nhận sự hỗ trợ quốc tế, nhưng đồng thời phải giữ quyền chủ động trong việc xác

định vấn đề cần ưu tiên, lựa chọn đối tác và quyết định cách sử dụng nguồn lực hỗ trợ.
 
Trước hết, AU cần tăng cường vai trò điều phối và tạo đồng thuận giữa các quốc gia

thành viên. Trách nhiệm của AU, các tổ chức tiểu khu vực và từng quốc gia cần được

phân định rõ để tránh chồng chéo hoặc chậm phản ứng khi xảy ra khủng hoảng. Các

tổ chức tiểu khu vực có thể xử lý bước đầu nhờ hiểu rõ tình hình địa phương, còn AU

chịu trách nhiệm điều phối chung và huy động sự ủng hộ của toàn châu lục.
 
Bên cạnh đó, châu Phi cần nâng cao năng lực thực tế, nhất là trong cảnh báo sớm,

chia sẻ thông tin, phản ứng nhanh, vận chuyển lực lượng và bảo đảm hậu cần. Các

nước cũng cần tăng đóng góp cho Quỹ Hòa bình châu Phi, đồng thời quản lý nguồn

tài chính minh bạch và hiệu quả hơn.
 



Châu Phi vẫn cần hợp tác với Liên Hợp Quốc và các cường quốc, nhưng sự hợp tác

này phải dựa trên nhu cầu do chính châu Phi xác định. Viện trợ bên ngoài nên tập

trung vào đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và xây dựng năng lực lâu dài, thay

vì chỉ cung cấp vũ khí hoặc lực lượng trong từng cuộc khủng hoảng. Việc mở rộng

quan hệ với nhiều đối tác cũng giúp châu Phi tránh phụ thuộc quá mức vào một quốc

gia hoặc một nhóm nước.
 
Cuối cùng, các biện pháp quân sự cần được kết hợp với phát triển kinh tế, tạo việc

làm, tăng cường pháp quyền, hòa giải cộng đồng và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
4. Kết luận
 
Sự tiến triển vai trò quản trị an ninh tự chủ của châu Phi là một quá trình lâu dài và

phức tạp. Xu hướng chuyển biến về quan niệm, xây dựng thể chế và nâng cao năng

lực thể hiện tính liên tục rõ rệt qua các giai đoạn: từ những nỗ lực tự chủ có giới hạn

dựa trên chủ quyền tối thượng thời kỳ 1950–1980, qua bước đột phá quan niệm "giải

quyết vấn đề châu Phi theo cách châu Phi" và thực tiễn thể chế hóa thập niên 1990,

đến sự phối hợp phát triển đồng bộ về quan niệm, cơ chế và thực tiễn kể từ khi AU ra

đời. Hiện nay, quản trị an ninh tự chủ châu Phi thể hiện ba đặc trưng: mật độ phức hợp

cơ chế nhiều tầng chủ thể tăng cao; quy hoạch và thực thi chính sách thực dụng, linh

hoạt hơn; và vận dụng tổng hợp nhiều công cụ quản trị. Tuy vậy, quá trình chuyển đổi

vai trò này vẫn đối mặt với những thách thức nghiêm trọng cả bên trong lẫn bên ngoài.

Quản trị an ninh tự chủ của châu Phi hiện đã bước vào giai đoạn then chốt chuyển từ

"ý chí - cơ chế" sang "năng lực - hiệu quả", đòi hỏi phải tái cấu trúc trên ba phương

diện: đồng thuận nội bộ, huy động nguồn lực và quy tắc hóa hợp tác bên ngoài. Do đó,

trong trung và ngắn hạn châu Phi khó có thể đạt được quản trị an ninh hoàn toàn tự

chủ./.
 
(Bài viết là sản phẩm của đề tài cấp cơ sở: Sự triển khai “Cộng đồng chia sẻ tương lai

cho nhân loại” của Trung Quốc ở Châu Phi)
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